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	TỔ NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	                       NHÓM TRẺ A1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	

	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ
	

	


	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT


	4. Mẹ và những người thân yêu của bé.

(3 tuần)
T1: Mẹ yêu thương của bé.                      

Từ: 01/12-  05/12/2025 

T2: Những người thân của bé.  
Từ: 08/12 - 12/12/2025
T3: Đồ dùng gia đình                      Từ: 15/12- 19/12/2025     

	* Phát triển vận động


	

	35. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, nhún bật, bò.
	Ném xa bằng 1 tay.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Ném xa bằng 1 tay.

- Bật qua vạch kẻ.

- Ôn bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.

	

	
	Bật qua vạch kẻ.
	
	

	
	Ôn bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe


	

	36. Trẻ biết chấp nhận mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	Mặc quần, áo
	Rèn kĩ năng tự phục vụ cho trẻ như: Bé tự lấy nước uống, bé tự gấp chăn, bé tự mặc áo…
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	

	37. Trẻ nói được tên và công việc của những người gần gũi trong gia đình
	Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình. 
	+ Chơi tập có chủ định:

- Trò chuyện về mẹ của bé

- Trò chuyện về những người thân yêu của bé

- Đồ dùng trong gia đình
+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	38. Trẻ chỉ và gọi tên đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.
	Kích thước to - nhỏ
	+ Chơi tập có chủ định:

- Nhận biết to - nhỏ.

- Nhận biết quả bóng bóng to và quả bóng nhỏ.
- Nhận biết đồ dùng to - đồ dùng nhỏ.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


	

	39. Trẻ sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: Chào hỏi, trò chuyện.
	-  Thể hiện nhu cầu, mong muốn  và hiểu biết bằng 1- 2 câu đơn giản và câu dài.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Thơ: Yêu mẹ. Bé ngoan
- Truyện Thỏ con không biết vâng lời, Cháu chào ông ạ.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	40. Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	Trò chuyện, giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh bằng cử chỉ, lời nói.
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Giao tiếp với những người xung quanh.
	
	

	41. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo bài hát về chủ đề.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.

	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát, vận động: Mẹ yêu không nào, cháu yêu bà.    Nghe hát: Cả nhà thương nhau, Cho con…

	

	
	Hát và vận động đơn giản theo nhạc.
	
	

	42. Trẻ thích tô màu, nặn, xếp hình.
	Di mầu, nặn, xếp các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Di màu chân dung mẹ của bé; Di màu cái nón; …
- Bé chơi với đất nặn.
	


                                                                                                                                                NGƯỜI XÂY DỰNG
                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Thủy
TỔ NHÀ TRẺ 24 – 36 THÁNG                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        NHÓM TRẺ A2                                                                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ 4: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ
(Thời gian thực hiện: 3 tuần từ 01/12 – 19/12/2025)

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	* Phát triển vận động
	4. Mẹ và những người thân yêu của bé.

(3 tuần)
T1: Mẹ yêu thương của bé.                      

Từ: 01/12-  05/12/2025 

T2: Những người thân của bé.  
Từ: 08/12 - 12/12/2025
T3: Đồ dùng gia đình                      Từ: 15/12- 19/12/2025     

	35. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, nhún bật, bò.
	Ném xa bằng 1 tay.
	+Chơi tập có chủ định:

- Ném xa bằng 1 tay.

- Bật qua vạch kẻ.

- Ôn bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	

	
	Bật qua vạch kẻ.
	
	

	
	Ôn bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe


	

	36. Trẻ biết chấp nhận mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	Mặc quần, áo
	Mọi lúc mọi nơi
	

	37. Trẻ làm được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn.
	Xúc cơm, uống nước.
	Mọi lúc mọi nơi
	

	
	Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	38. Trẻ nói được tên và công việc của những người gần gũi trong gia đình
	Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình. 
	+ Chơi tập có chủ định:

- Trò chuyện về mẹ của bé

- Trò chuyện về những người thân yêu của bé

- Đồ dùng trong gia đình
	

	39. Trẻ chỉ và gọi tên đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.
	Kích thước to - nhỏ
	+ Chơi tập có chủ định:

- Nhận biết to - nhỏ.

- Nhận biết bóng to - bóng nhỏ.
- Nhận biết đồ dùng to - đồ dùng nhỏ.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	40. Trẻ sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: Chào hỏi, trò chuyện.
	-  Thể hiện nhu cầu, mong muốn  và hiểu biết bằng 1- 2 câu đơn giản và câu dài.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Thơ: Yêu mẹ, Chổi ngoan
- Truyện: Thỏ con không biết vâng lời, Cháu chào ông ạ.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	41. Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	Trò chuyện, giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh bằng cử chỉ, lời nói.
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Giao tiếp với những người xung quanh.
	
	

	42. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo bài hát về chủ đề.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát, vận động: Mẹ yêu không nào, cháu yêu bà. Cả nhà thương nhau….

 Nghe hát: Cả nhà thương nhau


	

	
	Hát và vận động đơn giản theo nhạc.
	
	

	43. Trẻ thích tô màu, nặn, xếp hình.
	Di mầu, nặn, xếp các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Di màu chân dung mẹ của bé, Tô màu cái ấm và cái chén
- Bé chơi với đất nặn.
	


                                                                                              NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                              Trần Thị Hồng Thu

	TỔ NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI
NHÓM TRẺ A3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ IV: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ

 ( 3 TUẦN Từ ngày 01/12/25 đến ngày 19/12/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG


	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	4. Mẹ và những người thân yêu của bé.

(3 tuần)
T1: Mẹ yêu thương của bé.                      

Từ: 01/12-  05/12/2025 

T2: Những người thân của bé.  
Từ: 08/12 - 12/12/2025
T3: Đồ dùng gia đình                      Từ: 15/12- 19/12/2025     

	* Phát triển vận động


	

	35. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, nhún bật, bò.
	Ném xa bằng 1 tay.
	Chơi tập có chủ định:

Ném xa bằng 1 tay.

Bật qua vạch kẻ.

Ôn bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	

	
	Bật qua vạch kẻ.
	
	

	
	Ôn bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe


	

	36. Trẻ biết chấp nhận mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	Mặc quần, áo
	Mọi lúc mọi nơi
	

	37. Trẻ làm được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn.
	Xúc cơm, uống nước.
	
	

	
	Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	38. Trẻ nói được tên và công việc của những người gần gũi trong gia đình
	Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình. 
	+ Chơi tập có chủ định:

- Trò chuyện về mẹ của bé

- Trò chuyện về những người thân yêu của bé

- Đồ dùng trong gia đình
	

	39. Trẻ chỉ và gọi tên đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.
	Kích thước to - nhỏ
	+ Chơi tập có chủ định:

- Nhận biết to - nhỏ.

- Nhận biết bóng to - bóng nhỏ.
- Nhận biết đồ dùng to - đồ dùng nhỏ.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	40. Trẻ sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: Chào hỏi, trò chuyện.
	-  Thể hiện nhu cầu, mong muốn  và hiểu biết bằng 1- 2 câu đơn giản và câu dài.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Thơ: Yêu mẹ. Bé ngoan
- Truyện Thỏ con không biết vâng lời, Cháu chào ông ạ.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	41. Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	Trò chuyện, giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh bằng cử chỉ, lời nói.
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Giao tiếp với những người xung quanh.
	
	

	42. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo bài hát về chủ đề.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát, vận động: Mẹ yêu không nào, cháu yêu bà.   - - Nghe hát: Cả nhà thương nhau
	

	
	Hát và vận động đơn giản theo nhạc.
	
	

	43. Trẻ thích tô màu, nặn, xếp hình.
	Di mầu, nặn, xếp các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Di màu chân dung mẹ của bé.

- Bé chơi với đất nặn.
	


                                                                                      NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                      Nguyễn Thị Thanh Tâm
PAGE  

